ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 8 GIỮA HK2

LỊCH SỬ:

I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga bị lật đổ sau cuộc cách mạng nào dưới đây?

A. Cách mạng năm 1905 - 1907.                       

 
B. Cách mạng tháng Hai năm 1917.

C. Cách mạng tháng Mười năm 1917.               


 D. Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 2: Cuộc cách mạng tháng Mười Nga đã

A. lật đổ sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế. 
    

B. đưa nhân dân lao động Nga lên nắm chính quyền.

C. thiết lập được nền chuyên chính của giai cấp tư sản.


D. dẫn đến cục diện hai chính quyền song song tồn tại.

Câu 3: Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân lao động Nga đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười (1917)?

A. Đảng Bôn-sê-vích.              



B. Đảng Men-sê-vích.

C. Đảng cộng sản Nga.           



D. Đảng công nhân xã hội Nga.

Câu 4. Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng tháng Mười (1917) là một cuộc cách mạng
A. dân chủ tư sản kiểu cũ.




B. giải phóng dân tộc.


C. dân chủ tư sản kiểu mới.
 


D. dân chủ nhân dân.

Câu 5. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản.

B. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 6: Người phát minh ra máy điện thoại là

A. R. Phơn-tơn.     

B. G. Men-đen.     

C. T. Ê-đi-xơn.     


D. A.G. Bell.

Câu 7: Ai là tác giả của Thuyết tiến hóa?

A. Sác-lơ Đác-uyn.           
B. G. Men-đen.     

C. Đ. I. Men-đê-lê-ép.       

D. Pi-e Quy-ri.

Câu 8: Những nhà khoa học nào đã tìm ra năng lượng phóng xạ vào năm 1898?

A. G. Men-đen và Pi-e Quy-ri.                   

B. Pi-e Quy-ri và Ma-ri Qui-ri.

C. Đ.I. Men-đê-lê-ép và Ma-ri Qui-ri.       

D. Ma-ri Qui-ri và Sác-lơ Đác-uy.

Câu 9. Trong thế kỉ XVIII - XIX, trên lĩnh vực quân sự, con người đã phát minh ra những loại vũ khí nào?

A. Bom nguyên tử, súng trường,...


B. Đại bác, súng trường, ngư lôi,…

C. Súng thần cơ, bom nguyên tử,…


D. Tên lửa, đại bác, súng trường,….
Câu 10. Bức tranh quả táo rơi trúng đầu I- sac Newton gợi cho em thành tựu khoa học nào?
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A. Thuyết vạn vật hấp dẫn.



B. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

C. Thuyết tiến hóa.




D. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 11: Thực dân Anh dựa vào duyên cớ nào để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc 
A. Nhà Thanh không phép cho tàu thuyền của Anh vào tránh bão.

B. Nhà Thanh tịch thu và tiêu hủy thuốc phiện của thương nhân Anh.

C. Chính quyền Mãn Thanh thi hành chính sách cấm đạo Thiên Chúa.

D. Chính quyền Mãn Thanh vi phạm điều khoản trong Hiệp ước Nam Kinh.

Câu 12: Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội (thành lập vào tháng 8/1905) là chính đảng của giai cấp

A. vô sản Trung Quốc.                           


B. nông dân Trung Quốc.

C. tư sản dân tộc Trung Quốc.              


D. trí thức tiểu tư sản Trung Quốc.

Câu 13: Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc được châm ngòi bởi sự kiện nào dưới đây?

A. Viên Thế Khải ép vua Phổ Nghi phải thoái vị.


B. Liên quân 8 nước đế quốc tấn công kinh thành Bắc Kinh.

C. Chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”

D. Nhà Thanh kí Điều ước Tân Sửu, đầu hàng đế quốc xâm lược.

Câu 14: Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện giải pháp gì để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng?

A. Nhờ cậy các nước tư bản phương Tây giúp đỡ.


B. Tiến hành cải cách trong nội bộ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa.

C. Cải cách đất nước theo mô hình của các nước phương Tây.

D. Thiết lập chế độ Mạc phủ mới thay thế cho Mạc phủ Tô-ku-ga-oa.

Câu 15: Hiến pháp năm 1889 đã xác lập thể chế chính trị nào ở Nhật Bản?

A. Quân chủ chuyên chế.         



 B. Quân chủ lập hiến.

C. Cộng hòa đại nghị.               



 D. Cộng hòa Tổng thống.

Câu 16: Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng về cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản?
A. Diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.

B. Mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.
C. Diễn ra khi Nhật Bản đã là thuộc địa của tư bản phương Tây.


D. Nhật Bản lệ thuộc nặng nề vào các nước phương Tây.
Câu 17: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, bao trùm trong xã hội Ấn Độ là mâu thuẫn giữa

A. giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.        
 B. nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.

C. giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.                     
 D. giai cấp tư sản Ấn Độ với thực dân Anh.
Câu 18: Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc đấu tranh nào sau đây ?

A. Khởi nghĩa Xi-pay.                                       

B. Phong trào bất bạo động.

C. Đấu tranh chống chia cắt xứ Ben-gan.         

D. Phong trào Thái bình Thiên quốc.

Câu 19: Năm 1885, giai cấp tư sản Ấn Độ đã thành lập tổ chức nào?

A. Đảng Quốc đại.         

B. Đảng xã hội dân chủ.      C. Đảng dân chủ tự do.    
D. Đảng Cộng hòa.

Câu 20: Ở Phi-líp-pin,trong những năm 1896 - 1897 đã diễn ra cuộc đấu tranh nào dưới đây?

A. Khởi nghĩa của Bô-ni-pha-xi-ô.         


B. Phong trào Cần vương.

C. Khởi nghĩa Yên Thế.                          


D. Khởi nghĩa của A-cha-xoa.

Câu 21: Sau khi thoát khỏi ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha, Phi-líp-pin bị đế quốc nào thôn tính?

A. Anh.        


B. Pháp.             
C. Đức.                   

D. Mĩ.

Câu 22: Nhận xét nào đúng về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á ở nửa sau thế kỉ XIX?

A. Thắng lợi, lật đổ ách cai trị của thực dân phương Tây.


B. Diễn ra sôi nổi, quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại.

C. Thất bại do không được quần chúng nhân dân ủng hộ.


D. Chỉ diễn ra dưới hình thức duy nhất là đấu tranh ôn hòa.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI:

Điền từ “Đúng” hoặc “Sai” vào ô trống ở mỗi đáp án dưới dây:
Câu 1: 
A) Cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của Nga Hoàng…………….

B) Sau cách mạng tháng Hai có ba chính quyền được thành lập và tồn tại song song ở Nga………

C) Sau cách mạng tháng Hai những vấn đề “ hòa bình, ruộng đất, bánh mì, tự do” được đáp ứng……

D) Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một kỉ nguyên mới đối với nước Nga…….
Câu 2: 
A) “Chiến tranh thuốc phiện” diễn ra giữa thực dân Anh và Trung Quốc……….
B) “Chiến tranh thuốc phiện” diễn ra giữa thực dân Anh và Việt Nam……….

C) Triều đình nhà Thanh ra sắc lệnh “ Quốc hữu hóa đường sắt” khiến nhân dân Trung Quốc nổi giận…….

D)  Tôn Trung Sơn là Tổng thống đầu tiên của chính phủ lâm thời……

Câu 3: 
A) Nhật Bản đã tiến hành cuộc Duy Tân Minh Trị để cải cách đất nước……….
B) Chính quyền mạc phủ đã lãnh đạo cuộc Duy Tân Minh Trị để cải cách đất nước ……….

C) Đầu thế kỉ XX Nhật Bản trở thành một đế quốc hùng mạnh ở Châu Á…….

D)  Cuộc Duy Tân Minh Trị khiến Nhật Bản bị đô hộ……
III. Tự luận:
1. Phân tích Cuộc Cách mạng Tân Hợi có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc và thế giới?
2. Em hãy nêu nội dung tư tưởng Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Cho biết kết quả quan trọng nhất mà cuộc Cách mạng Tân Hợi đạt được là gì? 

3. Phân tích ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 Nga?
4. Trong cuộc Duy tân Minh Trị, cải cách nào có ý nghĩa quan trọng nhất để Nhật Bản trở thành đế quốc hùng mạnh vào đầu thế kỉ XX?

5. Cho biết tình hình kinh tế của Ấn Độ khi thực dân Anh cai trị trực tiếp?
…………………………………………………………………………………………………………………….
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ĐỊA LÍ:
I. Trắc nghiệm:

BÀI 10
Câu 1. Khí hậu nước ta cho phép phát triển một nền nông nghiệp

A. nhiệt đới.


B. xích đạo.


C. cận nhiệt.



D. ôn đới.

Câu 2. Cây công nghiệp lâu năm nào sau đây phát triển mạnh ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Cao su.


B. Điều.


C. Cà phê.



D. Chè.

Câu 3. Ở nước ta hiện nay, vùng nào chuyên canh cây lúa?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.




B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
 

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
      



D. Bắc Trung Bộ.

Câu 4. Cây ăn quả nào sau đây phổ biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc?

A. Đào, sầu riêng.

B. Chôm chôm, lúa.

C. Xoài, mac-ca.


D. Lê, mận, đào.

Câu 5. Cây trồng có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới phổ biến ở

A. ven biển.


B. vùng núi.


C. trung du.



D. đồng bằng.

Câu 6. Khí hậu không có tác động trực tiếp đến sự hình thành

A. loại hình du lịch.

B. các điểm du lịch.

C. mùa vụ du lịch.


D. cơ cấu du khách.

Câu 7. Điểm du lịch Sa Pa thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Điện Biên.


B. Lào Cai.


C. Lai Châu.


D. Hà Giang.

Câu 8. Điểm du lịch Tam Đảo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hải Dương.


B. Phú Thọ.


C. Bắc Giang.

D. Vĩnh Phúc.

Câu 9. Điểm du lịch Đà Lạt thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lâm Đồng.


B. Khánh Hòa.

C. Đắk Lắk.


D. Kon Tum.

Câu 10. Các hoạt động du lịch biển ở phía Nam diễn ra quanh năm do

A. miền Nam chỉ có du lịch biển.



B. nền nhiệt độ cao quanh năm.

C. có nhiều loại hình du lịch mới.



D. khí hậu ở miền Nam mát mẻ.

Câu 11. Ở nước ta, mùa nào các hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp và quan trọng nhất?

A. Mùa xuân.


B. Mùa đông.


C. Mùa hè.



D. Mùa thu.

Câu 12. Nước ở các lưu vực sông không được sử dụng để

A. phát triển thủy điện.





B. cung cấp nước sinh hoạt.


C. phát triển du lịch.





D. nuôi trồng hải sản.
BÀI 9
Câu 1. Giai đoạn 1958 - 2018, nhiệt độ nước ta tăng thêm

A. 0,980C.


B. 0,890C.


C. 0,790C.


D. 0,970C.

Câu 2. Trên phạm vi cả nước, trong một thập kỉ số ngày nắng nóng tăng từ

A. 2 - 4 ngày.

B. 3 - 4 ngày.


C. 3 - 5 ngày.


D. 2 - 5 ngày.

Câu 3. Thiên tai nào sau đây không phải hiện tượng thời tiết cực đoan?

A. Mưa lớn.


B. Rét đậm.


C. Động đất.


D. Rét hại.

Câu 4. Vào mùa cạn, lượng nước ở hầu hết các hệ thống sông nước ta giảm từ

A. 4 - 10%.


B. 3 - 10%.


C. 6 - 11%.


D. 5 - 11%.

Câu 5. Đối với thủy văn, biến đổi khí hậu tác động nhiều nhất đến

A. lưu lượng nước và chế độ nước sông.

B. chế độ nước sông và lưu vực sông.

C. lưu vực sông và hướng chảy của sông.

D. độ dốc lòng sông và lưu lượng nước.

Câu 6. Biến đổi khí hậu tác động thế nào đến hồ, đầm và nước ngầm?

A. Nguồn nước ngầm hạ thấp, khả năng khô hạn lớn.

B. Mực nước các hồ đầm và nước ngầm xuống thấp.

C. Nhiều hồ, đầm đầy nước; nguồn nước ngầm nhiều.

D. Các hồ, đầm cạn nước không thể khôi phục được.

Câu 7. Biến đổi khí hậu tác động đến

A. đời sống và sản xuất, đe dọa sự phát triển bền vững.

B. đời sống, sản xuất, đe dọa sự phát triển nông nghiệp.

C. đời sống và sinh hoạt, đe dọa sự phát triển du lịch.

D. sinh hoạt và sản xuất, khai thác tài nguyên tự nhiên.

Câu 8. Hai nhóm giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu là

A. thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

B. giảm nhẹ biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

C. sử dụng năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu.

D. giảm nhẹ biến đổi khí hậu và tăng cường bảo vệ, trồng rừng.

Câu 9. Trong nông nghiệp, giải pháp nào sau đây được sử dụng để thích ứng với biến đổi khí hậu?

A. Thay đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và phát triển thủy lợi.

B. Ứng dụng công nghệ tiết kiệm nguyên liệu và nhiên liệu.

C. Cải tạo, tu bổ hạ tầng vận tải và phát triển du lịch xanh.

D. Tạo ra các sản phẩm chất lượng, hạn chế xâm nhập mặn.

Câu 10. Giải pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu là

A. khai thác hợp lí và bảo vệ tự nhiên.

B. bảo vệ và chống nắng cho vật nuôi.

C. tăng cường trồng và bảo vệ rừng.

D. xây dựng kè biển, kênh thoát nước.

BÀI 8
Câu 1. Nước ta có khoảng

A. 2360 con sông.

B. 2630 con sông.

C. 3260 con sông.


D. 3620 con sông.

Câu 2. Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng nào dưới đây?

A. Tây bắc - đông nam và vòng cung.


B. Vòng cung và đông bắc - tây nam.

C. Tây - đông hoặc gần bắc - nam.


D. Tây bắc - đông nam và tây - đông.

Câu 3. Sông ngòi ở nước ta có tổng lượng nước lớn khoảng

A. 893 tỉ m3/năm.

B. 938 tỉ m3/năm.

C. 839 tỉ m3/năm.


D. 983 tỉ m3/năm.
Câu 4. Tổng lượng phù sa của nước ta là khoảng

A. 230 triệu tấn/năm.




B. 220 triệu tấn/năm.
C. 210 triệu tấn/năm.




D. 200 triệu tấn/năm.

Câu 5. Ở nước ta, mùa cạn kéo dài

A. 7 - 8 tháng, chiếm 20 - 30% tổng lượng nước cả năm.

B. 4 - 5 tháng, chiếm 70 - 80% tổng lượng nước cả năm.

C. 7 - 8 tháng, chiếm 70 - 80% tổng lượng nước cả năm.

D. 4 - 5 tháng, chiếm 20 - 30% tổng lượng nước cả năm.

Câu 6. Nguồn cung cấp nước sông chủ yếu của sông ngòi ở nước ta là

A. băng tuyết.

B. nước mưa.


C. nước ngầm.


D. hồ và đầm.

Câu 7. Hệ thống sông nào sau đây có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc?

A. Sông Cả.


B. Thái Bình.


C. Sông Mã.



D. Sông Hồng.

Câu 8. Đoạn sông Hồng chảy trên lãnh thổ nước ta có chiều dài là

A. 126km.


B. 300km.


C. 205km.



D. 556km.

Câu 9. Sông Hồng đổ ra vịnh

A. Vân Phong.

B. Thái Lan.


C. Cam Ranh.


D. Bắc Bộ.

Câu 10. Sông Thu Bồn bắt nguồn từ

A. vùng núi Hoa Nam.




B. vùng núi Trường Sơn Bắc.

C. vùng núi Trường Sơn Nam.



D. cao nguyên Tây Tạng.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI:

Điền từ “Đúng” hoặc “Sai” vào ô trống ở mỗi đáp án dưới dây:
Câu 1: Cho thông tin sau:

Nguồn cung cấp nước chính của sông ngòi nước ta là nước mưa và nước ngầm. Chính vì thế, lưu lượng và chế độ dòng chảy sông ngòi phụ thuộc trực tiếp vào chế độ mưa mùa của khí hậu. Nói cách khác, thủy văn Việt Nam có sự phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
(Nguồn: Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2024, trang 163)


a) Nguồn cung cấp nước chính phản ánh sông ngòi nước ta thuộc khu vực nhiệt đới………….

b) Chế độ dòng chảy sông ngòi nước ta có hai mùa là mùa mưa và mùa khô……………

c) Do điều kiện khí hậu nên sông ngòi nước ta phân bố rộng khắp cả nước…………

d) Sông ngòi nước ta mùa lũ ít nước hơn mùa cạn…………………
Câu 2. Cho thông tin sau:


Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa tạo thuận lợi cho nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, các hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể diễn ra quanh năm, tạo điều kiện để thâm canh, tăng vụ, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
(Nguồn: Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm)


a) Khí hậu, sinh vật và địa hình là các điều kiện tự nhiên chủ yếu để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta……..

b) Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa hoàn toàn đem lại thuận lợi cho nông nghiệp nước ta…….

c) Gió mùa Đông Bắc, địa hình và đất trồng là các nhân tố làm cho cơ cấu cây trồng nước ta kém đa dạng….

d) Khí hậu phân hóa theo chiều bắc – nam, đông – tây quyết định cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta…………
Câu 3. Cho thông tin sau:


Nằm trong quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, động Phong Nha được bình chọn là một trong những hang động đẹp nhất thế giới với các tiêu chí: sông ngầm đẹp nhất; cửa hang cao và rộng nhất; bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất; hang khô rộng và đẹp nhất; thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất; hang nước dài nhất; hồ nước ngầm đẹp nhất. Động Phong Nha dài 7.729 mét, có 14 hang, có dòng sông ngầm dài 13.969 mét, cửa động cao khoảng 10 mét, rộng 25 mét.
(Nguồn: vietnamtourism.gov.vn, 2021)


a) Động Phong Nha thuộc vùng núi Trường Sơn Nam…………

b) Động Phong Nha được hình thành do quá trình nội lực là chủ yếu……..

c) Việc hình thành động Phong Nha là một biểu hiện của địa hình vùng khí hậu nhiệt đới lục địa……..

d) Địa hình Các - tơ ở nước ta chỉ được hình thành ở các vùng núi đá vôi thuộc dãy Trường Sơn…….
III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN: Điền vào chỗ trống (….)

Câu 1: Sông Hồng có tổng chiều dài…………..km, trong đó đoạn chảy trên lãnh thổ nước ta có chiều dài …..km. Hệ thống sông được cung câp nước bởi hơn……phụ lưu. Mùa lũ thường kéo dài…. tháng, chiếm khoảng ……% lượng nước cả năm.
Câu 2: Sông Cửu Long có chiều dài dòng chính……..km, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng( Trung Quốc) , hai nhánh sông Tiền và sông Hậu chảy vào Việt Nam với chiều dài……km. Hệ thống sông có nhiều phụ lưu,riêng ở Việt Nam có hơn ….. phụ lưu. Chế độ nước khá đơn giản và điều hòa. Mùa lũ sông Cửu Long kéo dài 5 tháng, chiếm hơn ……% lượng nước cả năm.
IV. TỰ LUẬN:
1. Vai trò của hồ, đầm?
2. Vai trò của tài nguyên nước?

3. Để phát triển bền vững tài nguyên nước, chúng ta cần làm gì?

4. Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
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